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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2020
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

(Cập nhật lần cuối vào lúc 11g00 ngày 17/10/2023)

Lưu ý:
- Nếu có thay đổi thông tin vui lòng gửi thư đến email: bay.nv@ou.edu.vn
- Nhận giấy giới thiệu tới cơ quan thực tập tốt nghiệp (nếu cần) ngày 19, 20/10/2023
- Công bố danh sách chính thức sinh viên được đi TTTN và danh sách giáo viên hướng dẫn sinh viên TTTN vào ngày 19/10/2023
- Thời gian TTTN là 10 tuần lễ từ 30/10/2023 đến 07/01/2024.

STT MSSV HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
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TÊN CƠ QUAN THỰC TẬP GHI CHÚ

1 1851050020 Trương Nguyễn Đăng Duy ITEC4899 CNTT AUTONOMOUS VIET NAM COMPANY LIMITED
2 1851050053 Lê Hoàng Long Huy ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH TD SOLUTION
3 1851050084 Nguyễn Phước Đinh Long ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ ALIEN
4 1851050097 Lê Thị Ngọc ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN R2S
5 1851050099 Đào Văn Nguyên ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN R2S
6 1851050132 Phó Thanh Thăng ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DATAHOUSE ASIA
7 1851050157 Trần Minh Trí ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH AM SOFTWARE VIỆT NAM
8 1851050181 Lê Thị Thu Uyên ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH TESTING VIỆT NAM
9 1951050085 Nguyễn Minh Tiến ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẠI DƯƠNG XANH VIỆT NAM

10 1951052014 Lê Gia Bảo ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MỤC TIÊU
11 1951052018 Bùi Nam Cao ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN APETECHS
12 1951052028 Đinh Văn Tấn Dũng ITEC4899 CNTT VIET NAM LIFE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
13 1951052050 Quách Tuấn Hiền ITEC4899 CNTT NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA
14 1951052051 Trần Đức Trọng Hiền ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH HI-TECH SOLUTION
15 1951052080 Đỗ Văn Minh Hùng ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN VTC DỊCH VỤ DI ĐỘNG
16 1951052092 Đoàn Tuấn Kiệt ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT
17 1951052105 Nguyễn Vũ Quang Long ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH CƠ ĐẠT

18 1951052121 Trần Thị Giáng My ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM 
MẶT SÀI GÒN

19 1951052123 Lương Hoàng Nam ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU
20 1951052128 Nguyễn Thị Ngân ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN VIETFUL
21 1951052135 Nguyễn Thị Thảo Nguyên ITEC4899 CNTT NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐỨC LINH



22 1951052152 Nguyễn Thiên Phú ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
23 1951052180 Vũ Minh Tân ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN R2S
24 1951052181 Bùi Thế Thanh ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẠI DƯƠNG XANH VIỆT NAM
25 1951052185 Lư Quốc Thắng ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH ASIA SƯ TỬ BIỂN
26 1951052222 Huỳnh Anh Tuấn ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH AN ĐÔNG SÀI GÒN

27 1951052223 Huỳnh Anh Tuấn ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN SINH 
NHÀ VIỆT

28 1951052227 Trần Anh Tuấn ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA 
CALIFORNIA

29 1951052244 Nguyễn Trung Vũ ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SÁNG TẠO ĐA PHƯƠNG TIỆN 
GRWG

30 2051012122 Nguyễn Anh Trung ITEC4899 CNTT CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM XÂY DỰNG AUREOLE
31 2051050017 Võ Thị Trâm Anh ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG TÂN QUỐC HƯNG

32 2051050021 Phạm Hoàng Ân ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THÔNG MINH 
ISD

33 2051050070 Lê Nhất Duy ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH MONA MEDIA
34 2051050075 Trịnh Bảo Duy ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH THYNKOUT
35 2051050098 Trần Nhật Minh Đạt ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ ĐẦU BẾP

36 2051050136 Lê Trung Hiếu ITEC4899 CNTT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH HDBANK

37 2051050145 Trương Thị Kim Hoa ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TƯỜNG MINH
38 2051050146 Phạm Phi Hoàn ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH HOPEE
39 2051050149 Võ Bùi Minh Hoàng ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ Á CHÂU
40 2051050172 Tsần Thị Bích Huyền ITEC4899 CNTT TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
41 2051050176 Dư Quốc Hưng ITEC4899 CNTT VINAVA COMPANY LIMITED
42 2051050219 Ngô Anh Khôi ITEC4899 CNTT BLUEBOLT SOFTWARE
43 2051050265 Đặng Văn Mãi ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NUS
44 2051050274 Nguyễn Hoài Nam ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM MŨI TÊN BẠC
45 2051050275 Nguyễn Hoài Nam ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN TWIN
46 2051050327 Lê Thị Huỳnh Như ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY TÍNH NHẬT THÀNH
47 2051050342 Phạm Anh Phát ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIETINFO
48 2051050343 Thái Tấn Phát ITEC4899 CNTT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHẦN MỀM ACCENTURE
49 2051050360 Lê Hồng Phúc ITEC4899 CNTT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SAFIWIS

50 2051050410 Trần Minh Sang ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT 
ENGMA

51 2051050420 Ngô Thị Kim Tài ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC KIM NHUNG
52 2051050435 Phan Nhựt Tân ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BTEC
53 2051050459 Trịnh Quốc Thảo ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CSD GROUP
54 2051050488 Nguyễn Thanh Thuyền ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH BOOLFLY



55 2051050559 Nguyễn Phú Vang ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH KOMIT
56 2051050561 Hồ Quang Văn ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC KIM NHUNG
57 2051050576 Nguyễn Hoàng Vũ ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HỒ CHÍ MINH
58 2051052001 Đặng Văn Trường An ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
59 2051052003 Lương Viết Anh ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
60 2051052004 Phạm Tuấn Anh ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LIÊN MINH BÁCH KHOA
61 2051052007 Trần Nguyễn Hồng Ân ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
62 2051052012 Đặng Phạm Đình Chương ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
63 2051052013 Trần Văn Cương ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO
64 2051052021 Trần Công Duy ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOGSIK
65 2051052023 Bùi Xuân Dũng ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH GRAND DREAMS STUDIO
66 2051052024 Cáp Tấn Đạt ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ ĐẦU BẾP
67 2051052028 Trương Thành Đạt ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH ITCGROUP
68 2051052029 Lê Minh Đức ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUESKY VIỆT NAM
69 2051052034 Nguyễn Thanh Hải ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
70 2051052035 Mai Liên Mỹ Hạnh ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH HITACHI VANTARA VIỆT NAM
71 2051052036 Nguyễn Văn Hậu ITEC4899 CNTT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

72 2051052038 Cao Tiến Hiếu ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH WISDOM ENGINEERING & BUSINESS 
SOLUTIONS

73 2051052042 Trần Đức Hiếu ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH & THƯƠNG MẠI TST
74 2051052046 Huỳnh Minh Hoàng ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH BOOLFLY cập nhật 17/10
75 2051052049 Phùng Long Hoàng ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
76 2051052051 Phan Lê Hồ ITEC4899 CNTT P.TCKH TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM

77 2051052054 Đoàn Gia Huy ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP DOANH 
NGHIỆP CỘT MỐC

78 2051052056 Hàng Đức Huy ITEC4899 CNTT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ITBEE SOLUTIONS
79 2051052057 Mai Khánh Huy ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM DSWEB
80 2051052059 Đậu Xuân Hoàng Hùng ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH BOOLFLY

81 2051052063 Huỳnh Anh Khoa ITEC4899 CNTT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ VẬN TẢI 
THẮNG ĐẠT

82 2051052065 Trần Đăng Khoa ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TUỔI TRẺ
83 2051052066 Đặng Vỹ Khôi ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH AEGONA
84 2051052068 Lê Đông Anh Kiệt ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
85 2051052069 Vũ Phạm Tuấn Kiệt ITEC4899 CNTT SOFTEK SOLUTIONS CO., LTD
86 2051052070 Nguyễn Quốc Kỳ ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

87 2051052076 Trịnh Quang Lộc ITEC4899 CNTT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH HDBANK

88 2051052080 Nguyễn Khả Minh ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH MEVIVU
89 2051052081 Trần Nhật Minh ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM



90 2051052086 Trần Nhật Nam ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM KẾT 
NỐI SỐ VIỆT NAM IOT SOFTWARE

91 2051052087 Nguyễn Kim Bảo Ngân ITEC4899 CNTT P.TCKH TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM
92 2051052088 Nguyễn Lê Trúc Ngân ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
93 2051052089 Trương Trọng Nghĩa ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUESKY VIỆT NAM

94 2051052091 Đỗ Trí Nguyên ITEC4899 CNTT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ VẬN TẢI 
THẮNG ĐẠT

95 2051052093 Nguyễn Thị Hồng Nhung ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
96 2051052097 Võ Phú Phát ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH BOOLFLY
97 2051052098 Đoàn Trung Phong ITEC4899 CNTT VP KCNTT TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM
98 2051052099 Đào Minh Phố ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ ĐẦU BẾP
99 2051052110 Phan Minh Quân ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN ERP VIỆT

100 2051052117 Nguyễn Hồng Sơn ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH COTAI

101 2051052118 Bùi Thanh Tâm ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THÔNG MINH 
ISD

102 2051052120 Nguyễn Thị Thanh ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
103 2051052124 Trần Đắc Thái ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOA SƠN
104 2051052127 Ngô Minh Thành ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC KIM NHUNG
105 2051052132 Nguyễn Trường Phước Thịnh ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUESKY VIỆT NAM

106 2051052133 Trần Quốc Thịnh ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN 
THÔNG BSC

107 2051052135 Cao Nguyên Thuỵ ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH DXC TECHNOLOGY SERVICES VIỆT NAM
108 2051052136 Phạm Gia Tiến ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC KIM NHUNG
109 2051052137 Trần Nhật Tiến ITEC4899 CNTT CTY TNHH INDIVIDUAL SYSTEMS
110 2051052139 Võ Thành Tính ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH ANTSOMI VIỆT NAM
111 2051052140 Lê Quang Tới ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN NCCPLUS VIỆT NAM
112 2051052145 Trần Ngọc Tuấn ITEC4899 CNTT CTY TNHH INDIVIDUAL SYSTEMS

113 2051052146 Nguyễn Anh Tú ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN 
THÔNG BSC

114 2051052150 Phan Thị Yến Vi ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH TAKA SOLUTIONS
115 2051052154 Nguyễn Hoàng Vũ ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÀ YẾN SGN

116 2051052156 Lê Nguyễn Tiến Vững ITEC4899 CNTT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ VẬN TẢI 
THẮNG ĐẠT

117 2051052157 Dương Thị Kiều Vy ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD
118 2051052158 Nguyễn Thị Ngọc Yến ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH TAKA SOLUTIONS
119 2055012088 Đinh Hoàng Thanh Trúc ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM HOÀN CẦU
120 1951052038 Lý Bội Đạt ITEC4899 CNTT TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM Cập nhật 17/10
121 1951052140 Nguyễn Trọng Nhân ITEC4899 CNTT TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM Cập nhật 17/10
122 1951052228 Trần Anh Tuấn ITEC4899 CNTT CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HỒ CHÍ MINH Cập nhật 17/10



123 1951052190 Vũ Trọng Thắng ITEC4899 CNTT CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH VIỆT Cập nhật 17/10
1 1754052047 Nguyễn Quang Nhật MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM MINH
2 1754052099 Trương Đình Hà Uyên MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM MINH
3 1954052026 Nguyễn Đoan Hoàng Hiếu MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ (EMSC)
4 1954052088 Nguyễn Quốc Thái MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ (EMSC)
5 1954052112 Trịnh Thị Trang MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KOB AN CƯ

6 2051010091 Lê Văn Hiền MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH IMARKET VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ 
MINH

7 2051012014 Nguyễn Dương Anh Duy MISY4899 HTTTQL GOLDEN OWL CONSULTING COMPANY LIMITED
8 2051012134 Lê Minh Việt MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ D2M
9 2051050182 Phan Thị Cẩm Hường MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

10 2051050457 Trần Thị Thu Thảo MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỰ ĐỘNG 
BIỂN ĐÔNG

11 2054030304 Cao Mỹ Ngân MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN IVG VIỆT NAM
12 2054042070 Nguyễn Văn Hải MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH AZTAX
13 2054050006 Nguyễn Thị Mỹ Anh MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH NGHI CHÂU

14 2054050018 Nguyễn Vương Bảo Châu MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, 
SẢN XUẤT ĐẠT PHÚ

15 2054050033 Trần Mỹ Duyên MISY4899 HTTTQL Có CÔNG TY TNHH YOONG SOFTWARE
16 2054050036 Lương Thuỳ Dương MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN APPLANCER (TOPDEV)
17 2054050052 Phạm Đại Hào MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
18 2054050060 Đặng Gia Hân MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ALIGO
19 2054050064 Nguyễn Thị Thanh Hiền MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI BẢO
20 2054050065 Nguyễn Thúy Hiền MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

21 2054050068 Ngô Phạm Thành Hiếu MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH IMARKET VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ 
MINH

22 2054050086 Lê Thanh Hùng MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
23 2054050093 Lý Thị Thu Hương MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN WORK LABS
24 2054050105 Nguyễn Thế Võ Lâm MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN IVG VIỆT NAM
25 2054050113 Nguyễn Thùy Linh MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN PHÁT
26 2054050117 Đào Hoàng Thiên Long MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC DIỄM PHÚC
27 2054050122 Nguyễn Thị Luyện MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & CLINIC
28 2054050128 Đỗ Phước Vũ Minh MISY4899 HTTTQL NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
29 2054050160 Võ Yến Nhi MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN G.A MINH LONG PHÁT
30 2054050161 Hà Mỹ Nhiên Nhiên MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH ECOMY
31 2054050168 Nguyễn Thị Kiều Oanh MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BĐS HOÀNG GIA LAND
32 2054050173 Nguyễn Tấn Phú MISY4899 HTTTQL NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
33 2054050211 Nguyễn Trọng Thiên MISY4899 HTTTQL NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
34 2054050234 Ngô Đức Tiến MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÂN LỢI PHÁT



35 2054050257 Huỳnh Đan Trường MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INNOVATIVE SOFTWARE 
DEVELOPMENT

36 2054050264 Lê Phan Minh Tú MISY4899 HTTTQL NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

37 2054050273 Trần Lê Hồng Vân MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG ANH HỒNG 
PHONG

38 2054050284 Phan Khánh Vy MISY4899 HTTTQL NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
39 2054052001 Hoàng Thanh An MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GOBEEF
40 2054052006 Võ Dương Ngọc Ánh MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH MAICO GROUP
41 2054052007 Phạm Nguyễn Như Bình MISY4899 HTTTQL Có CÔNG TY CỔ PHẦN RIKKEISOFT
42 2054052010 Lê Trần Nhật Duy MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM HOÀN CẦU
43 2054052014 Đào Trọng Đạt MISY4899 HTTTQL Có CÔNG TY CỔ PHẦN WORKIT
44 2054052015 Nguyễn Minh Đạt MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y KHOA DRVIET
45 2054052017 Nguyễn Hải Giang MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT MỸ CERAMIC
46 2054052018 Đỗ Thị Thu Hằng MISY4899 HTTTQL Có CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM BOOKING
47 2054052019 Nguyễn Thị Như Hiếu MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC DELI VIỆT NAM
48 2054052020 Nguyễn Thị Mỹ Hoa MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN DGV DIGITAL

49 2054052023 Phạm Thị Thùy Hương MISY4899 HTTTQL Có CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 
RIKKEISOFT

50 2054052024 Vũ Thị Lan Hương MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH CADENA VIỆT NAM
51 2054052027 Lê Tuấn Kiệt MISY4899 HTTTQL Có CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TƯỜNG MINH
52 2054052028 Nguyễn Anh Kiệt MISY4899 HTTTQL Có CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA

53 2054052029 Đặng Hoàng Linh MISY4899 HTTTQL Có CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT ( FPT FIS) – CHI 
NHÁNH HỒ CHÍ MINH

54 2054052030 Nguyễn Quế Linh MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN  GIÁO DỤC KỸ NĂNG  NGÔI SAO
55 2054052031 Lê Ngọc Minh MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN KIM NGƯU VIỆT NAM

56 2054052033 Nguyễn Thị Thuỳ My MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT 
24KARA

57 2054052037 Lê Yến Ngọc MISY4899 HTTTQL Có CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG NGA SÀI GÒN
58 2054052040 Lê Thị Nhạn MISY4899 HTTTQL Có VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP WATA
59 2054052042 Nguyễn Trần Dương Nhi MISY4899 HTTTQL Có CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO CIRCLE ACADEMY

60 2054052043 Trần Võ Xuân Nhi MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THÔNG MINH 
ISD

61 2054052044 Hoàng Trang Nhung MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH TOS
62 2054052045 Nguyễn Hoàng Thùy Như MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ UPTECH

63 2054052046 Bùi Thị Kim Oanh MISY4899 HTTTQL Có CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG TIN 
FACTORY360

64 2054052047 Vũ Thị Phương MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH TM DV NGUYÊN QUÂN

65 2054052051 Đào Như Quỳnh MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THÔNG MINH 
ISD

66 2054052053 Trần Thị Quỳnh MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẮT XANH



67 2054052057 Đặng Quỳnh Phương Thảo MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN TÉP BẠC
68 2054052062 Đinh Lê Công Thịnh MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
69 2054052065 Bùi Anh Thư MISY4899 HTTTQL Có CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATALINK
70 2054052066 Nguyễn Thuỵ Anh Thư MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH BM WEB

71 2054052068 Dương Thị Ánh Thương MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT TRÁI CÂY 
HÙNG PHÁT (ANDROS ASIA)

72 2054052072 Phạm Đào Bích Trâm MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MOTI TRUNG 
HUYỀN VÀ CỘNG SỰ

73 2054052074 Mai Thị Tuyết Trinh MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA

74 2054052075 Ngô Nữ Huyền Trinh MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH MASUVALLEY VÀ CỘNG SỰ - 
MASUVALLEY AND PARTNERS COMPANY LIMITED

75 2054052077 Trương Hoài Thanh Trúc MISY4899 HTTTQL Có CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
76 2054052079 Bùi Thị Hạnh Uyên MISY4899 HTTTQL Có CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NETWORK HUB
77 2054052086 Đặng Võ Ngọc Cẩm Xuyến MISY4899 HTTTQL CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
78 2054062191 Nguyễn Thanh Tài MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
79 2055012044 Đặng Thị Bích Ly MISY4899 HTTTQL CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HỒ CHÍ MINH
1 1951010032 Hà Đăng Lương ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN F5 SOLUTION
2 1951012022 Nguyễn Quan Hậu ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOA SƠN

3 1951012027 Trần Minh Hoàn ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG HOÀNG KHANG

4 1951012033 Trần Hữu Hoàng ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH BRISWELL VIETNAM
5 1951012034 Hoàng Minh Huân ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH MEU SOLUTIONS
6 1951012040 Nguyễn Đức Huy ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HOUSTON123
7 1951012042 Nguyễn Tuấn Hưng ITEC4899 KHMT POSAPP TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
8 1951012083 Huỳnh Nguyễn ITEC4899 KHMT CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM

9 1951012105 Đinh Thái Sơn ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - 
PHÁT TRIỂN SÀI GÒN (SAGOTIC JSC)

10 1951012125 Nguyễn Huỳnh Xuân Thắng ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG THIÊN 
HOÀNG PHÁT

11 1951012139 Trần Nguyễn Trung Tín ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẠI DƯƠNG XANH VIỆT NAM
12 2051010007 Đặng Ngọc Quỳnh Anh ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM MŨI TÊN BẠC

13 2051010035 Nguyễn Cao Danh ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH WISDOM ENGINEERING & BUSINESS 
SOLUTIONS

14 2051010070 Nguyễn Anh Đô ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH MTV 1BOSS
15 2051010083 Phan Thanh Hải ITEC4899 KHMT P.TCKH TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM
16 2051010084 Nguyễn Hoàng Hảo ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH VIETNAM AFFILIATE
17 2051010096 Trịnh Minh Hiếu ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CSD GROUP
18 2051010152 Nguyễn Trung Kiên ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN VINASIMEX
19 2051010185 Nguyễn Thị Ngọc Lụa ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN HINNOVA



20 2051010192 Đỗ Trần Thái Minh ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU DHL (VIỆT NAM)

21 2051010201 Hoàng Quảng Ngà ITEC4899 KHMT INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE JAPAN GROUP (ITSJ-
G)

22 2051010225 Nguyễn Vũ Quốc Phát ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG TEL4VN
23 2051010255 Phạm Hữu Quyết ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
24 2051010257 Phạm Diệu Quỳnh ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TƯỜNG MINH
25 2051010310 Nguyễn Sinh Tiến ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH T4 TEK
26 2051010333 Nguyễn Nghĩa Trung ITEC4899 KHMT TTQLHTTT TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM
27 2051010343 Nguyễn Phú Tuấn ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AQUALIFE
28 2051010362 Trần Hồ Thế Vinh ITEC4899 KHMT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á - VIETABANK
29 2051012003 Nguyễn Đức Anh ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG THÁI VIETJET
30 2051012004 Nguyễn Vân Anh ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TƯỜNG MINH
31 2051012007 Nguyễn Ngọc Thiên Ân ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU DHL (VIỆT NAM)
32 2051012015 Đậu Đình Dũng ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP P&M
33 2051012019 Lương Tấn Đạt ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH BOOLFLY
34 2051012024 Hồ Ngọc Giang ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH SUNNYLEE MEDIA

35 2051012029 Nguyễn Phạm Thanh Hoàng ITEC4899 KHMT TLC MODULAR CONSTRUCTION LIMITED LIABILITY 
COMPANY

36 2051012031 Vũ Huy Hoàng ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN INCOM SÀI GÒN

37 2051012038 Nguyễn Thị Thanh Huyền ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THÔNG MINH 
ISD

38 2051012050 Huỳnh Hữu An Khương ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TINH GỌN
39 2051012054 Vũ Nguyễn Mai Linh ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM
40 2051012055 Hồ Văn Lĩnh ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & CLINIC
41 2051012068 Nguyễn Lê Bảo Ngân ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUESKY VIỆT NAM
42 2051012074 Hồ Đắc Nguyên ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH VIETNAM AFFILIATE
43 2051012077 Đoàn Trung Nguyễn ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
44 2051012079 Trần Ngọc Quang Nhân ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH AU-AVAGO
45 2051012083 Bùi Văn Nin ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & CLINIC
46 2051012086 Lại Bình Phong ITEC4899 KHMT P.TCKH TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM
47 2051012087 Lê Văn Phôn ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH TM DV VẬT TƯ XÂY DỰNG KIM ĐẠI PHÁT

48 2051012095 Nguyễn Minh Quân ITEC4899 KHMT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI 
HERAMO

49 2051012096 Trần Khải Quân ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH VIETNAM AFFILIATE
50 2051012110 Nguyễn Phúc Thịnh ITEC4899 KHMT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHẦN MỀM D2K
51 2051012117 Nguyễn Minh Triết ITEC4899 KHMT FAST SEO MARKETING COMPANY LIMITED
52 2051012124 Nguyễn Tấn Trụ ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH GSNET
53 2051012132 Ngô Sài Ủ ITEC4899 KHMT CÔNG TY TNHH T4 TEK
54 2051022003 Phạm Kỳ An ITEC4899 KHMT  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHỒI XANH MEDIA



CHƯA ĐĂNG KÝ MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1 2054052081 Nguyễn Trần Thu Uyên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
2 2054052082 Nguyễn Trần Tú Uyên CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
3 2054052084 Đỗ Ngọc Yến Vy CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

SINH VIÊN CÁC NGÀNH CHƯA ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1 1551010119 Phạm Ngọc Điền Thanh ITEC4899

2 1657010491 Đinh Trần Quang Vinh ITEC4899 SV Khoa khác, cần 
kiểm tra lại

3 1851050021 Vũ Hoàng Duy ITEC4899
4 1951012004 Bùi Hữu Thiên Ân ITEC4899
5 1951012069 Hoàng Công Minh ITEC4899
6 1951012106 Nguyễn Hoài Sơn ITEC4899
7 1951012116 Nguyễn Hoàng Nhựt Tân ITEC4899
8 1951012145 Thạch Thiên Trí ITEC4899
9 1951012151 Nguyễn Trường Vũ ITEC4899

10 1951052088 Tăng Đăng Khoa ITEC4899
11 1951052111 Đặng Thành Luân ITEC4899
12 1951052119 Trịnh Công Minh ITEC4899
13 1951052207 Nguyễn Quỳnh Trang ITEC4899
14 1957012049 Hoàng Dương ITEC4899
15 2051010119 Cái Hoàng Huynh ITEC4899
16 2051010212 Võ Đức Nguyên ITEC4899
17 2051050159 Nguyễn Đức Huy ITEC4899
18 2051050277 Vũ Văn Nam ITEC4899
19 2051050314 Nguyễn Thành Nhân ITEC4899
20 2051050391 Thái Tinh Quân ITEC4899
21 2051052092 Nguyễn Minh Nhật ITEC4899
22 2051052103 Nguyễn Hồng Phúc ITEC4899
23 2051052129 Võ Xuân Thành Thắng ITEC4899
24 2051052147 Nguyễn Huy Tú ITEC4899
25 2054052004 Nguyễn Thị Tú Anh MISY4899
26 2054052005 Trần Nguyễn Mai Anh MISY4899
27 2054052048 Võ Tuấn Quang MISY4899

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023
VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


